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Apple 

Quả táo 

 
Apricot 
Quả mơ  



 
Banana 

Quả chuối 

 
Blackberry 

Quả mâm xôi  



 
Blueberries 

Quả việt quất 

 
Cantaloupe 

Quả dưa  



 
Cherry 

Quả anh đào 

 
Coconut 
Quả dừa  



 
Grapefruit 

Quả bưởi chùm 

 
Grapes 

Quả nho  



 
Kiwi 

Quả dương đào 

 
Lemon 

Quả chanh  



 
Lime 

Quả chanh tây 

 
Olive 

Quả ôliu  



 
Orange 

Quả cam 

 
Peach 

Quả đào  



 
Pear 

Quả lê 

 
Pineapple 
Quả dứa  



 
Pomegranate 

Quả lựu 

 
Raspberry 
Quả ngấy  



 
Strawberry 
Quả dâu tây 

 
Watermelon 
Quả dưa hấu  



 
Artichoke 
Quả atisô 

 
Beets 
Củ cải  



 
Pepper 

Quả ớt ngọt 

 
Broccoli 

Bông cải xanh  



 
Carrot 

Củ cà rốt 

 
Cauliflower 

Bông cải trắng  



 
Corn 

Bắp ngô 

 
Cucumber 

Quả dưa chuột  



 
Tomato 

Quả cà chua 

 
Garlic 
Củ tỏi  



 
Mushroom 

Nấm 

 
Onion 

Củ hành  



 
Peas 

Đậu hà lan 

 
Potato 

Củ khoai tây  



 
Pumpkin 

Quả bí ngô 

 
Radish 

Cây cải cay  
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